
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

STT Mã số SV Họ và tên Ngày sinh GT Dân tộc Lớp

1 DTE2553403010167  Dương Thanh Phúc 20/01/2006 Nam Kinh K22 - Kế toán 2

2 DTE2553403010065  Nguyễn Thị Quỳnh Hoa 11/02/2007 Nữ Kinh K22 - Kế toán 4

3 DTE2553403010448  Nguyễn Hoàng Mai Anh 14/10/2007 Nữ Kinh K22 - Kế toán 5

4 DTE2553403010346  Vương Thuỳ Dung 22/06/2007 Nữ Kinh K22 - Kế toán 5

5 DTE2553403010420  Bế Thị Ngọc Giang 14/06/2007 Nữ Tày K22 - Kế toán 6

6 DTE2554601080009  Vy Thị Lộc 04/02/2007 Nữ Nùng K22 - Khoa học dữ liệu

7 DTE2553101040017  Nông Công Hiếu 10/11/2007 Nam Nùng K22 - Kinh tế đầu tư

8 DTE2553101050004  Vũ Văn Lâm 03/11/2004 Nam Kinh K22 - Kinh tế phát triển

9 DTE2553101050019  Nguyễn Thị Thanh Mai 22/05/2007 Nữ Kinh K22 - Kinh tế phát triển

10 DTE2553101050022  Bùi Huy Mạnh 21/02/2007 Nam Kinh K22 - Kinh tế phát triển

11 DTE2553101050024  Đào Anh Minh 21/06/2007 Nam Tày K22 - Kinh tế phát triển

12 DTE2553101050020  Nguyễn Thuý Quỳnh 25/06/2007 Nữ K22 - Kinh tế phát triển

13 DTE2553101010100  Trương Hà Anh 04/11/2005 Nam Tày K22 - Kinh tế 2

14 DTE2555106050184  Nông Văn Tiền 15/02/2007 Nam Nùng K22 - Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 1

15 DTE2555106050186  Nguyễn Anh Tuấn 20/06/2007 Nam Kinh K22 - Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 1

16 DTE2555106050074  Nguyễn Bảo Tùng 17/12/2005 Nam K22 - Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 1

17 DTE2555106050262  Nông Hoàng Hà 14/01/2007 Nữ Tày K22 - Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 2

18 DTE2555106050090  Nguyễn Thị Thùy Dương 17/09/2007 Nữ Kinh K22 - Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 3

19 DTE2555106050206  Lương Quốc Mạnh 22/11/2007 Nam Tày K22 - Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 3

20 DTE2555106050236  Nguyễn Như Quỳnh 31/05/2007 Nữ Kinh K22 - Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 3

21 DTE2553401010388  Nguyễn Khắc Chung 07/01/2007 Nam Kinh K22 - Quản trị Kinh doanh 1

22 DTE2553401010398  Phạm Đức Toàn 17/01/2007 Nam Kinh K22 - Quản trị Kinh doanh 1

23 DTE2553401010153  Trần Quang Trường 28/11/2007 Nam Kinh K22 - Quản trị Kinh doanh 1

24 DTE2553401010021  Bùi Ngọc Bình 03/12/2007 Nữ Mường K22 - Quản trị Kinh doanh 2

25 DTE2553401010041  Nguyễn Văn Duy 09/02/2007 Nam Kinh K22 - Quản trị Kinh doanh 2

26 DTE2553401010432  Lường Tiến Mạnh 28/10/2006 Nam Thái K22 - Quản trị Kinh doanh 2

27 DTE2553401010377  Nguyễn Thuỳ Dương 03/05/2006 Nữ Kinh K22 - Quản trị Kinh doanh 3

28 DTE2553401010212  Linh Dương Khánh 02/12/2007 Nam Dao K22 - Quản trị Kinh doanh 4

29 DTE2553401010219  Trần Trúc Linh 11/09/2007 Nữ Kinh K22 - Quản trị Kinh doanh 4

30 DTE2553401010434  Lô Thị Lưu Ly 22/12/2004 Nữ Tày K22 - Quản trị Kinh doanh 4

31 DTE2553401010241  Nguyễn Trần Tuấn Phong 23/10/2007 Nam Kinh K22 - Quản trị Kinh doanh 4

32 DTE2553401010435  Nguyễn Phương Uyên 11/10/2007 Nữ K22 - Quản trị Kinh doanh 4

33 DTE2553401010421  BAI HUILIN 18/11/1998 Nữ K22 - Quản trị Kinh doanh 5

34 DTE2553401010311  Lê Hải Nhật Long 24/09/2004 Nam Kinh K22 - Quản trị Kinh doanh 5

35 DTE2553401010352  Nguyễn An Nguyên 14/09/2003 Nam Kinh K22 - Quản trị Kinh doanh 5

36 DTE2553401010418  Nguyễn Duy Anh 24/09/2007 Nam Kinh K22 - Quản trị Kinh doanh 6

37 DTE2553401010194  Dương Thị Hằng 06/03/2007 Nữ Kinh K22 - Quản trị Kinh doanh 6

38 DTE2553401010230  Đàm Thị Tố Nga 21/05/2007 Nữ K22 - Quản trị Kinh doanh 6

39 DTE2553401220004  Lương Việt Anh 01/12/2007 Nam Nùng K22 - Thương mại điện tử 2

40 DTE2553401220112  Nông Nhật Huy 24/11/2007 Nữ Nùng K22 - Thương mại điện tử 2

41 DTE2553401220081  Lê Anh Thư 08/06/2007 Nữ Kinh K22 - Thương mại điện tử 2

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ VÀ QTKD

DSSV K22 CHƯA KHÁM SỨC KHỎE ĐẦU KHOÁ

(Kèm theo Thông báo số 54   2/TB-ĐHKT&QTKD-CTSV ngày 10   tháng 5 năm 2025)
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Số và ký hiệu: 1397/TB-ĐHKT&QTKD-CTSV 
Ngày ban hành: 29/09/2025
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Tài liệu này thuộc sở hữu của Đại học Thái Nguyên. Việc phát tán, sử dụng trái phép bị nghiêm cấm



STT Mã số SV Họ và tên Ngày sinh GT Dân tộc Lớp

42 DTE2553801070022  Hồ Tuấn Kiệt 09/11/2007 Nam Kinh K22 - Luật kinh tế 1

43 DTE2553801070023  Ngô Thúy Kiều 10/01/2007 Nữ K22 - Luật kinh tế 1

44 DTE2553801070035  Nguyễn Thị Nguyệt 27/08/2007 Nữ Kinh K22 - Luật kinh tế 1

45 DTE2553801070169  Lò Việt Anh 23/02/2007 Nam K22 - Luật kinh tế 2

46 DTE2553801070101  Dương Phúc Hải 27/07/2007 Nam Kinh K22 - Luật kinh tế 2

47 DTE2553801070124  Lãnh Nguyễn Gia Huy 24/10/2007 Nam Tày K22 - Luật kinh tế 2

48 DTE2553801070114  Bùi Đức Bình Nguyên 16/12/2007 Nam Kinh K22 - Luật kinh tế 2

49 DTE2553801070145  Lãnh Khôi Nguyên 30/06/2007 Nam Tày K22 - Luật kinh tế 2

50 DTE2553801070142  Hà Trần Thị Như 30/12/2007 Nữ Kinh K22 - Luật kinh tế 2

51 DTE2553801070163  Đỗ Huy Cường 29/05/2007 Nam Kinh K22 - Luật kinh tế 3

52 DTE2553801070164  Trịnh Kiều My 04/08/2007 Nữ Kinh K22 - Luật kinh tế 3

53 DTE2553801070033  Mã Thị Kim Ngân 01/04/2007 Nữ K22 - Luật kinh tế 3

54 DTE2553404040159  Hà Thị Kim Thư 01/05/2007 Nữ Kinh K22 - Quản trị nhân lực 1

55 DTE2553404040237  Lương Mỹ Lệ 05/01/2007 Nữ Kinh K22 - Quản trị nhân lực 4

56 DTE2553404040312  Trần Đăng Mạnh 09/11/2007 Nam Kinh K22 - Quản trị nhân lực 5

57 DTE2553404040304  Phạm Ngọc Nam 19/01/2001 Nam Kinh K22 - Quản trị nhân lực 5

58 DTE2553404040308  Trần Thị Thu Thảo 04/12/2007 Nữ Kinh K22 - Quản trị nhân lực 5

59 DTE2553404040408  Đinh Thị Ngọc Anh 24/04/2007 Nữ Kinh K22 - Quản trị nhân lực 7

60 DTE2553401150107  Trần Thị Linh Nhi 06/08/2007 Nữ K22 - Marketing 1

61 DTE2553401150355  Vũ Thị Quỳnh 02/09/2007 Nữ K22 - Marketing 1

62 DTE2553401150241  Nguyễn Lê Ngọc Thanh 04/08/2006 Nữ Kinh K22 - Marketing 4

63 DTE2553401150262  Nguyễn Đức Phương Đông 22/10/2007 Nam Kinh K22 - Marketing 6

64 DTE2558101030006  Nguyễn Phương Anh 01/11/2007 Nữ Tày K22 - Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành 1

65 DTE2558101030002  Nông Phương Anh 24/09/2007 Nữ Nùng K22 - Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành 1

66 DTE2558101030058  Trần Thị Hoài Thư 04/03/2007 Nữ K22 - Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành 1

67 DTE2558101030105  Nguyễn Bá Doanh 19/11/2007 Nam Sán Dìu K22 - Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành 2

68 DTE2558101030082  Nông Thanh Huyền 18/01/2007 Nữ Tày K22 - Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành 2

69 DTE2558101030149  Ngô Trung Kiên 09/11/2002 Nam K22 - Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành 2

70 DTE2558101030162  Đặng Thùy Linh 14/10/2007 Nữ Kinh K22 - Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành 2

71 DTE2558101030087  Hứa Khánh Ly 18/12/2007 Nữ Nùng K22 - Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành 2

72 DTE2558101030127  Nguyễn Ngọc Thuỳ 15/06/2007 Nữ Sán chỉ K22 - Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành 2

73 DTE2558101030108  Nguyễn Thị Trà 25/02/2007 Nữ Kinh K22 - Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành 2

74 DTE2558101030168  Hoàng Tuấn Vũ 13/02/2007 Nam Tày K22 - Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành 2

75 DTE2553402010062  Lưu Thị Thuý Nga 02/12/2007 Nữ K22 - Tài chính - Ngân hàng 1

76 DTE2553402010032  Ma Đình Hùng 29/08/2007 Nam Sán chỉ K22 - Tài chính - Ngân hàng 2

77 DTE2553402010216  Sùng A Quyết 11/05/2007 Nam Mông K22 - Tài chính - Ngân hàng 2

78 DTE2553402010211  Hoàng Ngọc Bích 26/11/2007 Nữ Tày K22 - Tài chính - Ngân hàng 3

79 DTE2553402010184  Hà Tuấn Đạt 21/03/2007 Nam Kinh K22 - Tài chính - Ngân hàng 4

80 DTE2553402010107  Ma Đình Hiệp 17/03/2005 Nam Tày K22 - Tài chính - Ngân hàng 4

81 DTE2553402010030  Trần Tiến Hoàng 13/07/2007 Nam Kinh K22 - Tài chính - Ngân hàng 4

82 DTE2553402010240  Ngô Tiến Huy 30/04/2007 Nam Kinh K22 - Tài chính - Ngân hàng 4

83 DTE2553402010038  Ngọ Thị Thanh Huyền 22/05/2007 Nữ Nùng K22 - Tài chính - Ngân hàng 4

84 DTE2553402010112  Dương Trung Kiên 05/11/2007 Nam Kinh K22 - Tài chính - Ngân hàng 4

85 DTE2553402010056  Phạm Anh Minh 11/08/2004 Nam K22 - Tài chính - Ngân hàng 4

86 DTE2553402010231  Hà Nhật Thiên 18/11/2007 Nam Tày K22 - Tài chính - Ngân hàng 4

87 DTE2553402010228  Nguyễn Thị Thu Thủy 05/04/2007 Nữ Kinh K22 - Tài chính - Ngân hàng 4

Danh sách gồm 87 sinh viên./.
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